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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Có bao nhiêu bông hoa trong hình dưới đây?

A. 11 B. 12 C. 13 D. 14

Câu 2. Số 17 đọc là:
A. Mười bảy B. Mười một C. Bảy một D. Mười sáu

Câu 3. Kết quả của phép tính 15 + 2 là:
A. 16 B. 17 C. 18 D. 19

Câu 4. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 13, 14, ..., 16 là:
A. 12 B. 17 C. 15 D. 10

Câu 5. Để có 15 quả cam, cần vẽ thêm bao nhiêu quả nữa?
Đang có:
A. 3 quả B. 5 quả C. 4 quả D. 6 quả

II. PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1. Điền số thích hợp vào ô lưới dưới mỗi hình:

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

10 11 ... 13 14 ... 16 17 ... 19



Bài 3. Tính:

12
+ 3

15
- 1

10
+ 7

19
- 5
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Bài 4. Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 5. Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống:

12  15 18  10 16  10 + 6

Bài 6. Nối phép tính với kết quả đúng:

10 + 2

15 - 5

14 + 1

10

15

12

(Bé hãy dùng thước kẻ để nối nhé)

Bài 7. Viết tiếp vào chỗ chấm:

- Số liền sau của 13 là 
- Số liền sau của 19 là 

- Số liền trước của 17 là 
- Số liền trước của 11 là 

Bài 8. Làm theo yêu cầu:
a) Khoanh tròn vào số lớn nhất:

13 19 11 15
b) Khoanh tròn vào số bé nhất:

18 14 20 10

Chúc con làm bài thật tốt!

10 5 10 ?
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